
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

*Ghi chú: Giáo viên bộ môn vui lòng theo dõi thông tin cập nhật mới nhất các đợt nhập liệu, nắm rõ tiến độ hoàn thành công tác báo cáo kết quả học tập môn học của học sinh.

STT Tên đợt Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ghi chú Các cột được phép nhập (*)

1 Đ.01 / HK1 21/10/2024 27/10/2024 Cột TX1
ĐĐGtx 1 (Toán,Vật lí,Hóa học,Sinh học,Tin học,Ngữ Văn,Lịch sử,Địa lí,Ngoại ngữ 

1,GDKT&PL,Công nghệ)

2 Đ.02 / HK1 11/11/2024 17/11/2024 Cột TX2+GK
ĐĐGtx 2 (Toán,Ngữ Văn,Ngoại ngữ 1,GDQP-AN,Giáo dục thể chất,HĐTN,GDĐP) ;ĐĐGtx giữa 

kỳ (Vật lí,Hóa học,Sinh học,Tin học,Lịch sử,Địa lí,GDQP-AN,Giáo dục thể 
chất,HĐTN,GDĐP,GDKT&PL, Công nghệ)

3 Đ.03 / HK1 16/12/2024 22/12/2024 Cột TX3
ĐĐGtx 3 (Toán,Vật lí,Hóa học,Sinh học,Tin học,Ngữ Văn,Lịch sử,Địa lí,Ngoại ngữ 

1,GDKT&PL,Công nghệ)

4 Đ.04 / HK1 06/01/2025 12/01/2025 Cột TX4+CK
ĐĐGtx 4 (Toán,Vật lí,Hóa học,Sinh học,Tin học,Ngữ Văn,Lịch sử,Địa lí,Ngoại ngữ 1,GDQP-
AN,Giáo dục thể chất,HĐTN,GDĐP,GDKT&PL,Công nghệ) ;ĐĐGtx cuối kỳ (Tin học,GDQP-

AN,Giáo dục thể chất,HĐTN,GDĐP,Công nghệ)

(*) Môn học chưa có trong diễn giải là các môn được tổ chức kiểm tra, đánh giá tập trung cấp trường; Bộ phận Học vụ trường có trách nhiệm nhập liệu kết quả kiểm tra theo kế hoạch riêng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2024

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

BÙI QUỐC HUY

 QUY ĐỊNH KHUNG TIẾN ĐỘ NHẬP LIỆU HỆ THỐNG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ NHÀ TRƯỜNG
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 PHỤ LỤC 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT 
DƯƠNG VĂN DƯƠNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số: ...... /QyĐ-THPT.DVD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2024 

QUY ĐỊNH 
V/v triển khai, tổ chức thực hiện số cột kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của các môn học bắt buộc, môn học lựa chọn 
(theo yêu cầu nhập liệu kết quả học tập trên hệ thống sổ điểm điện tử nhà trường) 

Từ năm học: 2024-2025 
 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sơ, học sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-THPT.DVD ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Hiệu trưởng 
nhà trường ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh nhà trường năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-THPT.DVD ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Hiệu trưởng 
nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh nhà 
trường năm học 2024-2025. 

Sau đây là bảng thống kê số cột kết quả kiểm tra môn học (điểm đánh giá thường xuyên 
- ĐĐGtx; điểm đánh giá định kỳ - ĐĐGđk: Giữa kỳ - GK và Cuối kỳ - CK) cần thực hiện đối 
với từng môn học ở mỗi Học kỳ của năm học hiện hành: 

TT 
Loại 
môn 
học 

Tên môn học / 
hoạt động giáo 
dục môn học 

Nhóm lớp tổ 
hợp môn / lớp 

tự chọn 

Số cột 
ĐĐGtx 

Số cột 
ĐĐGđk 

GK 

Số cột 
ĐĐGđk 

CK 
Ghi chú 

01 Bắt 
buộc 

*Toán 
(105 tiết /năm) 

10A ; 10B 
*11A ; 11B 
*12A ; *12B 

04 
(TX1, TX2, 
TX3, TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

02 Bắt 
buộc 

*Ngữ Văn 
(105 tiết /năm) 

*10A ; 10B 
11A ; 11B 

*12A ; *12B 

04 
(TX1, TX2, 
TX3, TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

03 Bắt 
buộc 

*Ngoại ngữ 1 
(Tiếng Anh) 

(105 tiết /năm) 

*10A ; 10B 
*11A ; 11B 
12A ; 12B 

04 
(TX1, TX2, 
TX3, TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

04 Bắt 
buộc 

GD Thể chất 
(70 tiết /năm) 

10 ; 11 ; 12 
(môn tự chọn) 

02 
(TX2, TX4) 

01 01 Hình thức 
nhận xét 

05 Bắt 
buộc 

GD Quốc 
phòng, An ninh 
(35 tiết /năm) 

10 ; 11 ; 12 02 
(TX2, TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

06 Bắt 
buộc 

GD Địa phương 
(35 tiết /năm) 

10 ; 11 ; 12 02 
(TX2, TX4) 

01 01 Hình thức 
nhận xét 
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TT 
Loại 
môn 
học 

Tên môn học / 
hoạt động giáo 
dục môn học 

Nhóm lớp tổ 
hợp môn / lớp 

tự chọn 

Số cột 
ĐĐGtx 

Số cột 
ĐĐGđk 

GK 

Số cột 
ĐĐGđk 

CK 
Ghi chú 

07 Bắt 
buộc 

*Hoạt động Trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp 
(105 tiết /năm) 

10 ; 11 ; 12 02 
(TX2, TX4) 

01 01 Hình thức 
nhận xét 

08 Bắt 
buộc 

*Lịch Sử 
(52 tiết /năm) 

10A ; 10B 
11A ; 11B 
12A ; 12B 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

09 Lựa 
chọn 

*Địa Lý 
(70 tiết /năm) 

*10A; *11A; 
*12A 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

10 Lựa 
chọn 

*GD Kinh tế, 
Pháp luật 

(70 tiết /năm) 

*10A; *11A; 
*12A 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

11 Lựa 
chọn 

*Vật Lý 
(70 tiết /năm) 

*10B; *11B; 
*12B 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

12 Lựa 
chọn 

*Hóa Học 
(70 tiết /năm) 

*10B; *11B; 
*12B 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

13 Lựa 
chọn 

*Sinh Học 
(70 tiết /năm) 

10A ; *10B 
11A ; *11B 
12A ; 12B 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

14 Lựa 
chọn 

Tin Học 
(70 tiết /năm) 

10A ; 10B 
11A ; 11B 

(12A) ; 12B 

03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

15 Lựa 
chọn 

Công Nghệ 
(70 tiết /năm) 

12A 03 
(TX1, TX3, 

TX4) 

01 01 Hình thức 
tính điểm, 

kết hợp 
nhận xét. 

(*)Lưu ý: 
+ Đối với môn học có kèm theo “Cụm chuyên đề lựa chọn” (35 tiết /cụm chuyên đề 
/năm); kết quả kiểm tra, đánh giá cần có 01 cột kết quả ĐĐGtx thay thế cho 01 trong 
các cột ĐĐGtx là cột của môn học đó (quy ước là cột TX3) theo quy định nêu trên. 
+ Đối với môn học “Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp”, nhóm tiết dạy TNHN-1 
và TNHN-2 được phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp (70 tiết /năm), sẽ thực hiện các 
cột kiểm tra ĐĐG-TX2 và ĐĐG-CK; giáo viên có trách nhiệm nhập liệu tất cả các 
cột kết quả kiểm tra, đánh giá của môn học ở mỗi Học kỳ. 
+ Đối với môn học “Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp”, nhóm tiết dạy TNHN-3 
được phân công Giáo viên bộ môn phụ trách (theo quy định chỉ đạo phân công chuyên 
môn cho mỗi học kỳ; 35 tiết /năm), sẽ thực hiện các cột kiểm tra ĐĐG-TX4 và ĐĐG-
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GK; giáo viên có trách nhiệm kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về Giáo 
viên chủ nhiệm của lớp được phân công phụ trách đúng đợt nhập liệu; để Giáo 
viên chủ nhiệm hoàn thành nhập liệu tất cả các cột kết quả kiểm tra, đánh giá của môn 
học theo đúng hạn định ở mỗi Học kỳ. 

 
Đề nghị cá nhân, bộ phận liên quan nắm rõ nội dung văn bản này, quán triệt tinh thần 

trách nhiệm, thống nhất quyết tâm thực hiện hiệu quả các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra và hoàn 
thành tốt tiến độ công việc chung của nhà trường./. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
Phó Hiệu trưởng 

Nơi nhận: 
- BLĐ (để k/tra, đ/giá, b/cáo); 
- Hội đồng sư phạm nhà trường (để th/hiện); 
- Lưu: VT. 

 
(đã ký) 

 
Bùi Quốc Huy 

 


